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I. [bookmark: _Toc84609516][bookmark: _Toc87005620]ĐĂNG NHẬP
1. [bookmark: _Toc84609517][bookmark: _Toc87005621]Đăng nhập
Bước 1: Mở trình duyệt và gõ vào thanh địa chỉ link 
Bước 2: Tại màn hình đăng nhập, nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu được cấp
[image: ]

Bước 3: Nhấn nút Đăng nhập 
Bước 4: Nhập mã Otp được gửi về số di động đã đăng ký tạo tài khoản => sau đó nhấn nút  [image: ] 
[image: ]
II. [bookmark: _Toc86999046][bookmark: _Toc87005622]QUẢN LÝ TIÊM CHỦNG
1. [bookmark: _Toc86999047][bookmark: _Toc87005623]Đối tượng
Bước 1: Vào menu Quản lý tiêm chủng và Đối tượng
[image: ]
Bước 2: Nhấn nút [image: ]  hoặc nhấn phím F2 để thực hiện thao tác
[image: ]
Bước 3: Nhập thông tin các trường bắt buộc (có dấu *) và nhấn nút Lưu (F11)
[image: ]
1.1 Thêm đối tượng theo file mẫu excel 
· Vào quản lý tiêm chủng => click Import danh sách đối tượng tiêm trẻ em covid
[image: ]
-- Tiếp theo click [image: ]
[image: ]
-- Sau đó điền đầy đủ thông tin vào file excel vừa tải về ( lưu ý những cột đánh dấu * là bắt buộc )
Lưu ý chọn đơn vị công tác nên ghi chú dễ nhớ để sau này lập kế hoạch báo cáo dễ nhận biết
	Đơn vị công tác
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Tiếp theo click [image: ] rồi tải file và nhập thông tin
[image: ]
[image: ]
[image: ]
1.2 Sửa thông tin đối tượng 
Vào Quản lý tiêm chủng => Đối tượng tiêm covid 
[image: ]
Click theo thứ tự bên dưới ( có 5 trường thông tin để tra cứu, đơn giản nhất là tìm theo tên + số điện thoại( tối thiểu phải điền 2 trường thong tin)

[image: ]
Sau khi tìm ra đối tượng, chọn [image: ] để sửa thông tin cần sửa( lưu ý chỉ đơn vị nào tạo ra đối tượng thì user đơn vị đó mới sửa được thong tin )
Sau đó click [image: ] để lưu lại
[image: ]
[bookmark: _GoBack]Thêm, Chỉnh sửa mũi tiêm -> click Lịch sử tiêm chủng => vào thao tác các biểu tượng phù hợp với nhu cầu người dùng, 
“ sửa, xóa thêm mới…..
[image: ]
2. [bookmark: _Toc86999049][bookmark: _Toc87005625]Kế hoạch tiêm
Trước khi lập kế hoạch tiêm cần thêm êkip BÁC SỸ - Y TÁ tiêm 
· Vào quản lý tiêm chủng click Cán bộ
[image: ]
· Click nút [image: ]
[image: ]
· Điền và chọn đầy đủ thông tin vào các ô như hình bên dưới rồi click [image: ] 
[image: ]
2.1. [bookmark: _Toc86999050][bookmark: _Toc87005626]Thêm mới kế hoạch tiêm
Bước 1: Vào menu Quản lý tiêm chủng và Kế hoạch tiêm chủng
[image: ]
Bước 2: Nhấn button [image: ]  để thêm mới kế hoạch tiêm
[image: ]
Bước 3: Nhập thông tin các trường bắt buộc (có dấu *) và nhấn Lưu kế hoạch tiêm
[image: ]
Bước 4: Nhập thông tin các trường bắt buộc (có dấu *) và nhấn Lưu kế hoạch tiêm
[image: ]
Lưu ý có 2 cách lập kế hoạch tiêm 
· 1 là lập theo đơn vị công tác  ghi chú trong file excel import đối tượng 
	Đơn vị công tác
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· 2 là lập kế hoạch rỗng sau đó import đối tượng tiêm vào sau 
· [image: ]
Kết quả sau khi lưu kế hoạch tiêm tạo được 1 kế hoạch ngày 08/02/2022
[image: ]
· Sau đó click Danh sách hẹn tiêm 
[image: ]
· Chọn danh sách đối tượng trẻ em import vào kế hoạch lấy từ file đã nhập ở mục 1.1 
[image: ]
[image: ]
[image: ]

· Tạo êkip tiêm 
· Click [image: ] để phân công tiêm theo quy trình 4 bước
[image: ]
Click chọn lần lượt 6 ô như bên dưới sau đó click [image: ]
[image: ]
· Tiếp theo chọn địa điểm tiêm cho chính xác nhằm đảm bảo gửi tin nhắn cho PHỤ HUYNH HỌC SINH biết chính xác địa điểm tiêm 
· [image: ]

· [image: ]

· Sau đó gửi tin nhắn mời tiêm click  [image: ]
[image: ]
Tích chọn học sinh cần gửi tin nhắn, chọn thời gian ngày và buổi sáng chiều , sau đó click áp dụng => gửi tin nhắn
[image: ]
· Nhập mũi tiêm 4 bước
· Lựa chọn trẻ em tiêm và click vào hình bánh răng [image: ] sau đó  click xem thông tin 4 bước 
[image: ]
Bước 1 Tiếp đón chọn từng ô như hình dưới cuối cùng click [image: ]
[image: ]
Bước 2 Sàng Lọc 
Nhập lần lượt kết quả khám vào phiếu trên máy tính cuối cùng click Tiếp để qua bước 3
[image: ]
Bước 3 Thực hiện tiêm sau khi Bác Sỹ tiêm xong click chọn đầy đủ  thông tin như hình dưới cuối cùng click Tiếp để qua bước 4
[image: ]
Bước 4 Theo dõi 
Nếu Trẻ không có phản ứng gì sau tiêm 30phut nhập bước cuối cùng là bước 4 => Hoàn Thành 
· Dùng chức năng tiêm nhanh
· Click vào biểu tượng [image: ]sau đó chọn đầy đủ thông tin như hình dưới rồi  click [image: ]
[image: ]’ [image: ]
PHÂN HỆ XEM BÁO CÁO 
· Click chọn Báo cáo tiêm chủng Covid trong đó có tất cả các báo cáo Người dùng lựa chọn báo cáo phù hợp 
Click xem báo cáo và xuất excel  [image: ]để tổng hợp số liệu mong muốn 
[image: ]



1



		25/25
image2.png
HE THONG TIEM CHUNG
VAC XIN PHONG COVID-19

@ DANG NHAP

Ten daing nhap

‘admin_saigon

......... ®

DANG NHAP

Dién thoai hd tro' 1800 8000 (Nhanh 4)





image3.png




image4.png
© Xacnhan OTP x  + v

< C A Notsecure | tiemchungcovid19. gov.vn/Account/CheckOtp & 2 % * “ :

M Gmail @B YouTube @ Maps = VNPost|DBinhv ) gle.. (¥ Viettel Web Client S... Tra ctu hanh trinh.. SIM PHAM HUNC Readin

Xac nhan ma OTP

M3 OTP da dugc gri t6i 6 dién thoai: ******8972 . Ma OTP c6 hiéu luc trong 3 phit

I o (GG




image5.png
© Dsi tugng tiém covid x  + v = X

-« - C A Notsecure|tiemchungcovid19.moh.gov.vn/TiemChung/DoiTuong/IndexCovid & 2 * » o :

Apps M Gmail @B YouTube @ Maps =~ VNPost|Dinhvibu. BC PYTGD - Google... Viettel Web Client S... Tra cu hanh tAnh... SIMPHAM HUNG 7.. (@ ssss » Reading lis

.
¥ Céc thay d8i phan mém [A Tai liéu & Biu mau a & hcm_dv_ttksbt ~

¢ Quan ly tiém ching j tiém covid

& K& hoach tiém chiing Théna tin ddi e
ong tin dol tugng tiem
Situgng/ténm | Q g ong

» Cén bd

» D8i tuong dat tiém

& - =
» D8i tuong tiém covid <:

» Loc d8i tugng tiém covid Nam sinh
triing

Chon mét d8i tuong dé xem théng tin

» Import d8i tuong tiém covid A6i tugng n2o

» Import lich str tiém covid

» Import danh sach déi tugng
tré em tiém Covid




image6.png




image7.png
© Dsi tugng tiém covid x  +

v —

« > C A Notsecure|tiemchungcovid19.moh.gov.vn/TiemChung/DoiTuong/IndexCovid & 2 * » o :

Apps M Gmail @B YouTube @ Maps =~ VNPost|Dinhvibu. BC PYTGD - Google... Viettel Web Client S... Tra cu hanh tAnh... SIMPHAM HUNG 7.. (@ ssss » Reading list

7
¥ Céc thay d8i phan mem

A Trang chu D8i tuong tiém covid

Tim kiém theo ma/tén ddi tuong/ténm | Q - Thadng tin doi tugng tiém

Khéng c6 d6i tuong im Chon mét d8i tuong dé xem théng tin
& e e bl CLICK VAO DAY DE THEM
covid nao A
MOI1BOI TUQGNG
# Hovatén N&m sinh

Khéng cé d8i tugng nao




image8.png
Thang tin ddi tuong tiém P o
Théng tnca shén
Hotén Géiuong M i wong Gt Ngdysinn
rgiyroinginim =
ienthoai+ ausega COCD/M dinh cenn Ho i
ViétNam

T Nannghiép Dantéc

Kinh o
Noiqudn j * Noicéngtéc
- Trung tam kiém sost bénh tt Thanh phd HG Chi Minh x
Danh myc ngh nghiés *
[ chon danh muc nghe nghiép — -
HO K thuéng i Tah T * Quin/Huyén Xa/Prueng*
oot o Ho it < [awins I g
Thén/p. ‘ia chi chitiét
[EETS ]
Noi thueng 1 tam i) T To Quin/Huyén Xa/Prueng
_an phs Ho chi Minn -] [uins - -
Thén/p. ‘ia chi chitiét
[EETS ]
anichi

1.N11.’§p théng tin bat bude co dau o

2. Nhan mit lwu (F11)





image9.png
1
¥ Céc thay d8i phan mem

[ATai liéu & Bi€u méu

a

& hcm_dv_ttksbt ~

Quan ly tiém chiing

nh sach déi tug...

» K& hoach tiém ching

» Cén bd

~» D8i tuong dat tiém

» D8i tuong tiém covid

» Loc d8i tugng tiém covid
triing

» Import d8i tuong tiém covid
» Import lich str tiém covid

» Import danh sach déi tugng
tré em tiém Covid

» Import danh séach lich str tré
em tiém Covid

PR 2Zm Ll i e R 3R

em tiém

‘ Choose File | No file chosen

em tiém Tiguoi nudc ngoai





image10.png
I @ Tai file mau 1




image11.png
© Import Danh séch d6i tugng tien X Viettel Mail System: Inbox (546) X | + v = P

& > C A Notsecure | tiemchungcovid19.moh.gov.vn/Tiemchung/DoiTuong/ImportDanhSachDoiTuongTiemCovidTreEm B e *x o :

Apps M Gmail @B YouTube @ Maps =~ VNPost|Dinhvibu. BC PYTGD - Google... Viettel Web Client S... Tra cu hanh tAnh... SIMPHAM HUNG 7.. (@ ssss » Reading li

¥ Céc thay d&i phan mém hem_dv_ttksbt ~

A Trang chu Import Danh sach d&i tug...

|

i file mau 1 DSD

Import d6i tuong tré em tiém

Chon file dirliéu dé tai len Choose File | No file chosen





image12.png
ldo-e-|- DS._doi_tuong_tiem_covid_file_mau tre em [Compatibility Mode] - Microsoft Excel - %

a@ o R
EZEh X Autosum -
- 3‘ X 2
] Fill -
Conditional Format  Cell Insert Delete Format Q Clear ~ Sort & Find &
Formatting ~ as Table ~ Styles~ |~ - Filter ~ Select~
Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing
A7 - £ # o
= |
B c D E F G H 1 J K N

1.Cic cpt c6 hoa thi (*) mau dé 1a ¢t bit buge phdi nhip thong tin.
2. Dja diém tiém nhip Mi co s¢ KCB cila co s tiém, tham khdo tgi PL4
3. Vi cic cjt khong cé thong tin hodc thiéu théng tin thi KHONG NHAP
4. Thee hign b6 b loc dit liéu ( Filter) tai tiit cd cdc sheet danh muc (sau khi thye hign tra ciew) triee khi Tdi file import Ién hé théng

S 5 - Quan hé véi d
M nhém q s cccp, Ma < s
. Ngay sinh dang Giéi tinh (%) . - L 6 dign tho: . N S8 thé biio hiém y té PN twong tiém
# | Hovatén(¥) ' ") | @i twong wu tién () | Ponvicongtac | o ST UM | ginn danncx) e 2 Ho tén ngwi gism ho(*) v -Arv s
dd/mm/yyyy (%) (0:nam, I:nit) Pkt @i tidu1058) | o000 G | (8 e 10715 k) 5 2: bé: 3
— ¥ v - r -
1 | Nguyén Vin A 04/12/2004 0 17 Truong ABC Nguyén Van B 2 F

[ (™| N[V s W IR =)

4 » » | PL1_Danh sach doi tuong tiem / PL2 Ma nhom doi tuong uu tien PL3_Danh muc hanh chinh PL4_Dia dié’mﬂ w





image13.png
Choose File |




image14.png
© Import Danh séch d6i tugng tien X Viettel Mail System: Inbox (546) X | + v = b

& > C A Notsecure | tiemchungcovid19.moh.gov.vn/Tiemchung/DoiTuong/ImportDanhSachDoiTuongTiemCovidTreEm B e *x o E

Apps M Gmail @B YouTube @ Maps =~ VNPost|Dinhvibu. BC PYTGD - Google... Viettel Web Client S... Tra cu hanh tAnh... SIMPHAM HUNG 7.. (@ ssss » Reading li¢

A Trang chu Import Danh sach d&i tug...

x> &

Tai file mau 1 Tai HDSD

Import d6i tuong tré em tiém

Chon file dir liéu di

Choose File | No file chosen





image15.png
v 10> THRC > Desitop » impent

Orgorize ™ New foldr

e scess
= oestaop.
& Downioads
4 Documents

IR

= P
b
]
 auouoe
v

e 2010

P —

Smrc

B 300t

= peskiop.

4 Documents

¥ Dowiosds

b Music

= P

B vieor

& Local iskic) .

19105.doltvong e covd e o o

Ostemodifed

2022 45 A

e

Microsoft xcl 972,

Se

v O 2 swimorn

E

a6kl

Fio e 05 ot tong e covid e mau v em

o





image16.png
© Import Danh séch di tugng tien X Viettel Mail System: Inbox (547) X | + v = X

~ > C A Notsecure | tiemchungcovid19.moh.gov.vn/Tiemchung/DoiTuong/ImportDanhSachDoiTuongTiemCovidTreEm B e *x o H

Apps M Gmail @B YouTube @ Maps =~ VNPost|Dinhvibu. BC PYTGD - Google... Viettel Web Client S... Tra cu hanh tAnh... SIMPHAM HUNG 7.. (@ ssss » Reading list

A Trang chu Import Danh sach d&i tug...

Import d6i tugng tré em tiém

Chon file dirliéu dé tai lén Choose File | DS_doi_tuong_tiem_covid_file_mau tre em.xls -





image17.png
©® D6i tugng tiém covid x Viettel Web Client Sign In X | G huéng dén sir dung tiemchunge: X |+ v - X

« > C A Notsecure|tiemchungcovid19.moh.gov.vn/TiemChung/DoiTuong/Index &R Q2 ©» % » o H

SIMPHAM HUNG 7.. (@ ssss » Reading li¢

BC PYTGD - Google... Viettel Web Client S... Tra ctu hanh trnh..

Apps M Gmail @B YouTube @ Maps =2 VNPost|Dinh v b

¥ Céc thay d6i phan

Quan ly tiém chiing j tiém covid

[&)
& K& hoach tiém chiing R e "
Thong tin doi tugng tiém

5ituong/tén me/ténb = Q -

» Canbo
» BGi tuong dat tiém " Chon mét d6i tuong dé xem thong tin
oviH - -
& » DGi tuong tiém covid <=
» Loc ddi tuong tiém covid N3am sinh
triing

» Import d6i twong tiem covid | °© 901 eng nao

» Import lich str tiém covid

» Import danh séch dai tuong
ré em tiém Covid

» Import danh séch lich str tré

S





image18.png
® 06 tugng tém covid. * (@ VetelWebClientSignin X | G hudng din it dung tiemchunge: X | v - o

€ 5 C A Notsecure | tiemehungcovid19moh govyn/TiemChung/DoiTuong/Index. wawer »Q

Aps M Gual @B YouTube @ Maps < VNRost|Divibe @ SCPYIGO-Google (B Vi Web Clents.. [l Tacubaehtion. @ S pHAMMUNGT. (@ ssss  » | [ Readn

G thay 41 phian marm

4

W Tangeh B wong iém cond

Tim e theo ma/ien 48 wongrenmerenl | Q|+

Knuwe Ton

2

& rmcscumgun - T 7] [owwe <] [T <)
Huyén Xa/Phe Thon/g
& Hovtin Nartsin | T v .
Qi< [apnang <] [Toie -
‘Khong co déi tuong néo. M3 43 tugng. Hovatén
sorensstmsvien e

Dintoe

om0

5 [ > o oo a8 temehing [Done -
Naby o sogunvon

cresers

5 en thosi ngud gidm b

CCoD/Ma g danh a

— Tmeomaan
[ g - 1 | 2 5o |





image19.png




image20.png
Y| © Hiy




image21.png
& > C A Notsecure | tiemchungcovid19.moh.gov.vn/TiemChung/DoiTuong/Index B aQr X * o :

Apps M Gmail @B YouTube @ Maps =2 VNPost|Dinhvibu..

BC PYTGD - Google... Viettel Web Client S... Tra cu hanh tAnh... SIMPHAM HUNG 7.. (@ ssss » Reading list

(&) ‘ @ Trang cha Dai tuong tiém covid ‘
| Tim kiém theo mé/tén dGi tuong/tén me/ténb | Q| - Thong tin doi tugng tiém
N L » Théng tin ca nhan Lich str tiém chung Dich vu Lich str cép nhat
& Hién thi [1 - 1]/1 dai tuong - —
— Tén dai tugng Ma doi tugng Gi6i tinh
# Hovatén Nam sinh Pham Van Hung ‘ ‘ 701151319910067 ‘ | Nam
1 Pham Van Hung o 27/01/1991 " N L ~ PR
Dién thoai Qudc gia CCCD/Ma dinh danh Ho chiéu
0975765879 | ~ | 033091003615 | |
Thé BHYT Nghe nghiép Dan téc
DN4979719632524 | | | -
Noi quan ly Noi cong tac
79431 - BENH VIEN DAI HOC Y DUGC TPHCM -] ‘ VIETTEL





image22.png
P Céc thay

dv_ttksbt ~

(&) @ Trang cha Dai tuong tiém covid
Tim kiém theo ma/tén di tuong/tén me/ténb | Q|+ Théng tin doi tweng @ Hiy
- . Théng tin cé nhan Lich str tiém ching Dich vu Lich str cap nhat
& Hién thi [1 - 1]/1 dai tuong - —
# Hovatén N&m sinh
y Viéc Miii  Trang thai Ngay tiém Dia diém Co s& cap nhat Thao tac
1 Pham Van Hung g 27/01/1991
1 covip 3 08/01/2022 Tram Y t& Phudng Tram Y t€ Phudng
Vacche VG Thi Sau V6 Thi Séu
AstraZeneca
Covid-19
2 COvID-19 2 21/08/2021 BENH VIEN DAIHOC ~ BENH VIEN DAI HOC
Vaccine Y DUQC TPHCM Y DUGC TPHCM
AstraZeneca
Covid-19
3 COVID-19 1 01/07/2021 BENH VIEN PA BENHVIENPAIHOC @ | B




image23.png
©® Danh muc Cén bo

&< —> C A Notsecure | tiemchungcovid19.moh.gov.vn/DMCanBo/CanBo/Index

Apps M Gmail @B YouTube

¢ Quan ly tiém ching

” » K& hoach tiém ching

» D8i tuong dat tiém
» D8i tuong tiém covid

» Loc d8i tugng tiém covid
triing

» Import d8i tuong tiém covid
» Import lich st tiém covid

» Import danh sach déi tugng
tré em tiém Covid

x

Q Maps =~ VNPost | Binh vi bu..

Viettel Mail System: Inbox (547) X | +

£ Cén bd

» Canbo —_— —

Chtre vu

Nhan vién

Nhan vién

Nhan vién

Giam déc Trung tam

Trirdna khoa

BC PYTGD - Google...

Viettel Web Client S... Tra cu hanh tAnh...

¥ Céc thay d8i phan mem

Trinh dé chuyén mén
Béc sy

Diéu dudng

Diéu dudng

Béc sy

RaAc s¥

SIM PHAM HUNG 7...

e

Ghi cha

Dién thoai

&
© ==

v - o A

e x @ :

» Reading list

& hcm_dv_ttksbt ~





image24.png




image25.png
© Danh muc Cén bo x Viettel Mail System: Inbox (545) X | + v = >

« > C A Notsecure|tiemchungcovid19.moh.gov.vn/DMCanBo/CanBo/Index & 2 * » o :

Apps M Gmail @B YouTube @ Maps =~ VNPost|Dinhvibu. BC PYTGD - Google... Viettel Web Client S... Tra cu hanh tAnh... SIMPHAM HUNG 7.. (@ ssss » Reading li

P Céc thay d&i & Biéu mau

‘ A Trang chu > Danh muc Cén bd ‘

Danh muc Can bo Tim kigm cén b6 n

ry STT Tén cén bo Chtre vu Trinh d6 chuyén mén Gl & Dién thoai Thao tac
] 1 Nguyén Van B Nhan vién Bac sy &S %
2 nguyén thi b Nhan vién bieu dudng &S %
3 nguyén thi ¢ Nhan vién bieu dudng &S %

4 nguyén van a Giam déc Trung tam Bac sy &S %




image26.png




image27.png
Thém méi Can bo

Téncanbd*  e==f==m= \vinDic

Chie v = Yy hd

Trinh d6 chuyén lb‘, Béc sy *T ‘

Ghi chu

Dién thoai

: 0989999999





image28.png
© Quan Iy ké hoach tiém covid x  + v = X

« > C A Notsecure|tiemchungcovid19.moh.gov.vn/KeHoachTiemChungArea/KeHoachTiem & 2 * » o :

Apps M Gmail @B YouTube @ Maps =~ VNPost|Dinhvibu. BC PYTGD - Google... Viettel Web Client S... Tra cu hanh tAnh... SIMPHAM HUNG 7.. (@ ssss » Reading lis

&) Quan ly tiém ching v A Trang chu Quan ly k&€ hoach tiém co...

» K& hoach tiém ching

kiém Lap

» Canbd

» D3i tugng d&t tiém

» BB tugng tiém covid Tinh | Thanh ph Hd Chi Minh v Huyén Quan 8 v xa | Chon X&/Phuong ~ |
» Loc d8i tuong tiém covid trung L. . P

Ngay bat dau tir 01/01/2022 @  Toingay Ngay/Thang/Nam &
» Import d8i tuong tiém covid

» Import lich str tiém covid

» Import danh séch d&i tuong tré

< Danh séach ké hoach tiém
em tiém Covid

» Import danh séch lich str tré em s6 S6 doi




image29.png




image30.png
© Quan Iy ké hoach tiém covid x  + v = X

« > C A Notsecure|tiemchungcovid19.moh.gov.vn/KeHoachTiemChungArea/KeHoachTiem & 2 * » o :

Apps M Gmail @B YouTube @ Maps =~ VNPost|Dinhvibu. BC PYTGD - Google... Viettel Web Client S... Tra ctu hanh trnh... SIMPHAM HUNG 7.. (@ ssss » Reading list

¥ Céc thay déi phan

&) Quan Iy tiém ching v A Trang chu Quan ly k&€ hoach tiém co...

» K& hoach tiém ching -
Théng tin tim kiém

» Canbd

» D3i tugng d&t tiém

» BB tugng tiém covid Tinh | Thanh ph Hd Chi Minh ~ | Huyén Quans v xa | Chon X&/Phuong ~ |

» Loc d8i tuong tiém covid trung av bt dau t _ A
Ngay bat dau tir 01/01/2022 &  Toingay Ngay/Thang/Nam

» Import d8i tuong tiém covid
» Import lich str tiém covid

» Import danh séch d&i tuong tré

< Danh séach ké hoach tiém
em tiém Covid

» Import danh séch lich st tré em Sé




image31.png
1
¥ Céc thay d8i phan mém [A Tai liéu & Biu mau a & hcm_dv_ttksbt ~

‘ A Trang chu > Léap k& hoach tiém Covid

Lap ké hoach tiém -

s Ngay bat dau * S8 ngay S8 ban Véc xin * Don vj cong téc

= ‘ 02/03/2022 ‘ =] ‘ ‘ 1 v ‘ ‘ 1 v ‘ ‘ COVID-19 Vaccine Jansen(Johnson & Johns... ‘ ‘ Chon don vi cong tac v
Ngay sinh: Tir ngay Ngay sinh: Téi ngay Nhém d8i tuong Chon d8i tugng theo Lap k& hoach tiém réng
| Ngay/Thang/Nam ‘ B ‘ | Ngay/Théng/Nam ‘ B ‘ | Chonnhémddituong~ | Co'sé duyét ~ | DK hoach khong c6 déi tueng

k& hoach tiém

Théng tin ké hoach tiém :




image32.png
© Lap ké hoach tiém Covid X 4+ v - X
& > C A Notsecure | tiemchungcovid19.moh.gov.vn/KeHoachTiemChungArea/LapLichTiemCovid/LapKeHoachTiemCovid B r v *» o :
Apps M Gmail @B YouTube @ Maps =~ VNPost|Dinhvibu. BC PYTGD - Google... Viettel Web Client S... Tra cu hanh tAnh... SIMPHAM HUNG 7.. (@ ssss » Reading list

.
¥ Céc thay d8i phan mém [A Tai liéu & Biu mau a & hcm_dv_ttksbt ~

Théng tin ké hoach tiém hép thong tin bt bude (c6 du *)
han button Lap ké hoach tiém

Phu trach* Nguyén VanB v ‘ Tiép don* Chon cén bd v \ Kham sang Chon canbd v
loc*
Thyc hién \ Chon cénbd \ Quén ly sau \ Chon canbd v \ Ky thu moi* \ Nguyén Van B v \
tiém* tiem*
Dia diem ‘ Trung tdm ki€m soat bénh tat Thanh phi ‘

iAo





image33.png
© Lap ké hoach tiém Covid x Viettel Web Client Sign In X | G huéng dén sir dung tiemchunge: X |+ v - X

& > C A Notsecure | tiemchungcovid19.moh.gov.vn/KeHoachTiemChungArea/LapLichTiemCovid/LapKeHoachTiemCovid B aQ®rw % B 0 E

Apps M Gmail @B YouTube @ Maps =~ VNPost|Dinhvibu. BC PYTGD - Google... Viettel Web Client S... Tra ctu hanh trnh... SIMPHAM HUNG 7.. (@ ssss » Reading lis

‘ @ Trang cha Lap ké hoach tiém Covid ‘

Lap k& hoach tiem =

s Ngay bat dau * S8 ngay S6 ban Véc xin * Bon vi cong tac
—— ‘ ‘ -] ‘ ‘ 1 v ‘ ‘ 1 - ‘ ‘ COVID-19 Vaccine Comirnaty (Pfizer/BioNtech) v ‘ ‘ Cang ty TNHH Bao higm nhan tho AIA Viét Nam ‘
Ngay sinh: TUr ngay Ngay sinh: Téi ngay Nhoém dai tuong Chon dai tugng theo ‘ Q | Timkiém don vi céng tac ®

‘ Ngay/Thang/Nam ‘ B ‘ ‘ Ngay/Thang/Nam ‘ =] ‘ ‘ Chon nhém d&i twong v ‘ ‘ Co s& duyét "
v Cong ty TNHH Béo hiém nhan tho AIA Viét Nam




image34.png
© Lap ké hoach tiém Covid x Viettel Web Client Sign In X | G huéng dén sir dung tiemchunge: X |+ v - X

& > C A Notsecure | tiemchungcovid19.moh.gov.vn/KeHoachTiemChungArea/LapLichTiemCovid/LapKeHoachTiemCovid B aQ®rw % B 0 E

Apps M Gmail @B YouTube @ Maps =2 VNPost|Dinhvibu..

BC PYTGD - Google... Viettel Web Client S... Tra cu hanh tAnh... SIMPHAM HUNG 7.. (@ ssss » Reading li¢

¥ Céc thay d6i phan mem

@ Trang cha Lap ké hoach tiém Covid

> &

Lap k& hoach tiem =

s Ngay bat dau * S8 ngay S6 ban Véc xin * Bon vi cong tac
= COVID-19 Vaccine Comimaty (Pfizer/BioNtech) v Chon don vi cong tac v
Ngay sinh: Tir ngay Ngay sinh: Téi ngay Nhém dai tuong Chon dai tugng theo Lap ke hoach tiém réng
Ngay/Thang/Nam =] Ngay/Thang/Nam =] Chon nhém di tuong ~ ‘ Co's& duyét v K& hoach khong c6 ddi tuong





image35.png
© Quan Iy ké hoach tiém covid x Viettel Mail System: Inbox (545) X | + v = X

« > C A Notsecure|tiemchungcovid19.moh.gov.vn/KeHoachTiemChungArea/KeHoachTiem & 2 * » o :

Apps M Gmail @B YouTube @ Maps =~ VNPost|Dinhvibu. BC PYTGD - Google... Viettel Web Client S... Tra cu hanh tAnh... SIMPHAM HUNG 7.. (@ ssss » Reading lis

¥ Céc thay déi phan

A Trang chu Quan ly k&€ hoach tiém co...

x> &

Théng tin tim kiém 8

Lap ké hoach tiém v
& Tinh Thanh phé H6 Chi Minh ~ | Huyén Quéan8 v \ xa Chon Xa/Phutng v

Ngay bat dau tir 01/01/2022 @  Toingay Ngay/Thang/Nam & Tim oach
Danh séch ké hoach tiém
S6
ngay Tong s6 doi S6 doi tugng Thao
# Dot tiem Loai ké hoach Danh séach Vac xin tiem Dia diém tiém tuong da tiém Hinh thire Trang thai tac
1 08/02/2022 Covid COVID-19 Vaccine 1 Trung tdm kiém soéat 1 0 Chién dich Chua két thuc &
Comirnaty bénh tat Thanh ph& H8

(Pfizer/BioNtech) Chi Minh




image36.png
©® Quan ly ké& hoach tiém covid X Viettel Web Client Sign In X | & New Tab X | + v - 2

« > C A Notsecure|tiemchungcovid19.moh.gov.vn/KeHoachTiemChungArea/KeHoachTiem & 2 * » o :

Apps M Gmail @ YouTube @ Maps = VNPost|Dinh vibu. BC PYTGD - Google. Viettel Web Client S... Tra cu hanh tAnh... SIMPHAM HUNG 7.. (@ ssss » Reading li

¥ Céc thay d8i phan mem hem_dv_ttksbt ~

S6
ngay Tong s6 doi S6 doi tugng Thao
# Dot tiem Loai ké hoach Danh séach Vac xin tiem Dia diém tiém tuong da tiém Hinh thire Trang thai tac
1 08/02/2022 Covid COVID-19 Vaccine 1 Trung tdm kiém soéat 1 0 Chién dich Chua két thuc &
Comirnaty bénh tat Thanh ph& H8
(Pfizer/BioNtech) Chi Minh Théng ké Tin nhan

Xem chi tiét

=> Danh sach hen tiém
X6a k& hoach tiém
Keét thac

In k& hoach tiém (.doc)




image37.png
1
P Céc thay d8i phan meém a & Bigu mau _ & hem_dv_ttksbt

@ K€ hoach tiém Covid 08/02/2022 - 08/02/2022

s Tinh/Thanh phS | Thanh phs Ho Chi Minh ~| Quén/Huyen [ quans ~| xa/Phueng | chon xa/Phueng -

Dot tiem ‘ 08/02/2022 ,‘ Chon ngay tiém ‘ Tatca ,‘ Chon bugi tiem ‘ Cangay ,‘

Trangthéitiem [ Tatca M xem canh séch

Néu khong tim thély dsi tugng tiém trong k& hoach tiém. St dung chiic ndng Nhap bé sung bén dui d& b sung them dsi tugng vao k& hoach.
Sau khi import file d6i tugng tiém vao k& hoach, vui 1ng nhan lai Xem danh séch.

Chon danh séch dai tuong import vao k& hoach GEEEaETl Mo file chosen
Chon danh séch dGi tuong tr Choose File | No file chosen

Q Loc theo ma ddi tuor Q Loc theo QR Code Q Tim theo CMND/CCC Q Tim theo Thé BHYT Stpxéptheo | Ten ~| | Tangdan -





image38.png
" Open

40> TR > Desop > impart

O+ N ok
8 esaon
& Dounleads
4 Documents
= Pt
e
 offea 2010
 atovoc
o
@ O - Pesons!

Shirc
B30 ot
8 esaon

4 Documents
+ Donnleads
D Music

= Pt

1 videos

L lowiDiskc)
< oAm )

24 e

7 2 05.doktuong e covid e mau e em

P

Dote modifet

312022 45 200

e

Moot e 97-2.

v O P skt

sie

2

Flerome:

] [aiFes

— ] e





image39.png
ApPpP> T Liall - e TOUTUDE A VIidps

VAFOsUTINn VEDUW... g P- il = Lo0gIe... o 'V PRV auING L.

1 _
¥ Cac thay d6i phan mem ai ligu & Bigu méu

@ K€ hoach tiém Covid 08/02/2022 - 08/02/2022

Tinh/Thanh phS | Thanh phs Ho Chi Minh Quan/Huyén [ quans X&/Phutng | chon xa/Phueng
Dottiem [ 0810212022 Chonngaytiem | T4t c4 Chonbusitiém | cangay

Néu khong tim thély dsi tugng tiém trong k& hoach tiém. St dung chiic ndng Nhap bé sung bén dui d& b sung them dsi tugng vao k& hoach.

Sau khi import file d6i tugng tiém vao k& hoach, vui 1ng nhan lai Xem danh séch.

Chon danh séch d6i tuong import véo ke hoach Chooss Fis | No file chosen
[Chon danh séch dGi tugng tré em import vao k& hoachy Choose File | DS_doi_tuong_tiem_covid_file_mau tre em.xls

o Thaotéc v

Q Loc theo ma ddi tuor Q Loc theo QR Code Q Tim theo CMND/CCC Q Tim theo Thé BHYT Stpxéptheo | Ten ~| | Tangdan





image40.png




image41.png
# Trang chu Danh sach di tuong hen ...

@ K€ hoach tiém Covid 08/02/2022 - 08/02/2022

Tinh/Thanh phS | Thanh phs Ho Chi Minh - | Quan/Hugen | quans | xa/phuong | chon xa/Phueng -]
Dottiem | 08/02/2022 <| Chonngaytiem [ Tatca <] Chonbusitiem | cangay -]
Trangthéitiem [ Tatca M xem canh séch

Néu khong tim thély dsi tugng tiém trong k& hoach tiém. St dung chiic ndng Nhap bé sung bén dui d& b sung them dsi tugng vao k& hoach.
Sau khi import file d6i tugng tiém vao k& hoach, vui 1ng nhan lai Xem danh séch.

Chon danh séch i tung import vo ké hoach Choose File | No file chosen
Chon danh séch i tuong tré em import vao k& hoach Chooss File | No file chosen

Q Loc theo mé d8i tuor Q Loc theo QR Code Q Timt D/CCC Q Tim theo Thé BHYT S&p xép theo ‘ Ten -

Téng dan





image42.png




image43.png
NauyénVan B~ ACY —~— rquyinthib -
nguyénvina~ Thuo BETep> nguyénthice

nguyénvnb - Ky tm> nguybnthic~





image44.png
Tinh/Thanh phS [ Thanh phs Ho Chi Minh | Quan/Huyen [quens | Xa/Phueng [ chon xa/Phueng -

Dot tiem ‘ 08/02/2022 -‘ Chon ngay tiém ‘ Tatca -‘ Chon bugi tiem ‘ Cangay -‘

Trangthéitiem [ Tatca M xem canh séch

Néu khong tim thély dsi tugng tiém trong k& hoach tiém. St dung chiic ndng Nhap bé sung bén dui d& b sung them dsi tugng vao k& hoach.
Sau khi import file d6i tugng tiém vao k& hoach, vui 1ng nhan lai Xem danh séch.

Chon danh séach dai tuong import vao k& hoach ‘ Choose File | No file chosen
Chon danh séch dai tuong tré em import vao k& hoach ‘ Choose File | No file chosen

=

‘ Q Loc theo mé dai tuor ‘ ‘ Q Loc theo QR Cod | Q Tim theo CMND/CCC ‘ ‘ Q Tim theo Thé BHYT ‘ sipxéptheo | Ten | [ Tangdan -
O  # Madsiuong . Ngay sinh Noi céng téc Dign thoai Dia chi Thao téc
D 1 701150120150388 Pham Van Test 01/01/2015 0335556393 Phudng 01, Quéan 8, Thanh phd COVID-19 Vaccine ‘ o ‘
& HB Chi Minh Comirnaty L i

(Pfizer/BioNtech) 1




image45.png
m ‘ Truéng MN Hoa Phuong - 28 Au Co P. Tay Thanh, Q. Tan Phd





image46.png




image47.png
S M RS

bt A A B A A B -

& > C A Notsecure | tiemchungcovid19.moh.gov.vn/KeHoachTiemChungArea/DanhSachHenTiem/Covid_DanhSachTreHenTiem?KE HOACH TIEM ID=4.. & Q 1© % #* 0

Apps M Gmail @8 YouTube @ Maps =2 VNPost|Dinh vibu...

BC PYTGD - Google... Viettel Web Client S... Tra cu hanh tAnh... SIMPHAM HUNG 7.. (@ ssss » Reading |

¥ Cc thay dai phian mem & Bigu méu

) Tinh/Thanh phS | Thanh phs Ho Chi Minh

Quan/Huyén ‘ Quang

Xa/Phueng | chon xa/Phueng -

Dottiem | 08/02/2022 <] Chonngaytiem [ Tatca <] Chonbusitiem | cangay -]

Néu khong tim thély dsi tugng tiém trong k& hoach tiém. St dung chiic ndng Nhap bé sung bén dui d& b sung them dsi tugng vao k& hoach.
Sau khi import file d6i tugng tiém vao k& hoach, vui 1ng nhan lai Xem danh séch.

Chon danh séch i tung import vo ké hoach Choose File | No file chosen
Chon danh séch i tuong tré em import vao k& hoach Chooss File | No file chosen

q g dGituor || Q Loc theo QR Code Q Timtheo CMND/CCC | | Q Tim theo Thé BHYT sipxéptheo | Ten ~| | Tangdan

o 3 déi tuong Hova tén Ngay sinh Noi céng tac Dign thoai Dia chi Miii tiém Thao tac




image48.png
Guri tin nhan mgi tiém

Q| Thay déi thai gian méi tiém chotoan b | 28/11/2021 Bugi sing

Chon loi cdu hinh séng Don vi cong tac Khodng céch gitta céc luat(phit) 56 lugng ddi tuang 1 nhém

Théi gian Nhém Ty 00:000 pén 00:000 Don vi cong tic

STT Ma ddi tugng Théng tin déi tugng 56 dién thoai Nai cong tac Ngay hen tiém Gid hen tiem

Nguyén Thi Tap o ~
’ i 01/01/1993 0987676546 auan 861 viettel 28/1172021 Busi sang
© XaTan Khanh - Huyén ...

Nguyén Hiru Dao [ Nam |

& 10/11/1997 0984574696 28/11/2021 Busi sing
© XaTan Khanh - Huyén ...

Nguyén Thi Lanh

& 10/10/1996 0967546324 28/11/2021 Busi sing
© XaTan Khanh - Huyén ...

L& Thi Hign

02/01/1992 0324562159 28/1172021 Busi sang
© XaTan Khanh - Huyén ...

> | 20/ trang v

Hiy bd





image49.png




image50.png
Néu khong tim thély dsi tugng tiém trong k& hoach tiém. St dung chiic ndng Nhap bé sung bén dui d& b sung them dsi tugng vao k& hoach.
Sau khi import file d6i tugng tiém vao k& hoach, vui 1ng nhan lai Xem danh séch.

Chon danh séch i tuong import vao ké hoach REERIa o file chosen
Chon danh séch dGi tueng tré em import vao k& hoach Choose File | DS_doi_tuong_tiem_covid_file_mau tre em.xls
Q Loc theo ma ddi tuor Q Loc theo QR Code Q Tim theo CMND/CCC Q Tim theo Thé BHYT Stpxéptheo | Ten ~| | Tangdan -
O  # Madsituong Hovatén Ngay sinh Noi céng tic Dign thoai Diachi Thao tac
1 701150120150388 Pham Van Test 01/01/2015 0335556393 Phuong 01, Quén 8, Thanh phd COVID-19 Vaccine P o
& H® Chi Minh Comirnaty
(Pfizer/BioNt

Xem théng tin di tvong

-
—Truse | Tidp —

Chuyén lich tiem

Hign thi [1 - 11/1 d6i tuong

X6a di tuong khéi k& hoach tiem

In phigu kham

X6a két qua tiem




image51.png




image52.png
Pham Vin Test (01/01/2015) - 7 tudi

o Tiép don Q Sang loc Q Thuc hign tiem o Theo déi

Céc mdi tiem COVID-19 Vaccine Comirnaty (Pfizer/BioNtech) 1

Ngay gio tiép don :> 08/02/2022 00:00 B
040 1 00 P e pguyén i )
BuGe tip theo. ey Chuye sang khém sang loc -

B In phigu khém dong y





image53.png
Qs @™

o =

Kinim sngloc Covid Lensitiém
Mech an/ph e
8 témmi 1 1B in phong COVID19
® Crustém it osivdonn: | Cron osivioxn
Ny tém
o
Kaong o
1. Tién str 6 rang phan vé v6i véc xin phéng COVID-19 lan trudc hodc céc thanh phin clia vic xin phéng COVID-19. ®
2 Bang e béon cp i, man i tén ién ®
'3.Tién sir i ing véi bét k di nguyén néo. ®
4.Réiloan i gidc, r8i loan hanh vi ®
5. Mc céc bénh bim sinh, bénh man tinh & tim, phdi, hé thng tiéu hoa, tiét nigy, mau... ®
6. Nghe tim, phdi bt thuing ®
7. Prdnve 8531 nvet bt i gy (G e mmina g[8 ) ®
5. Cée cnding e i hoi ke (6 5,11 5 ®
D& nghi chuyén dén
4
Lido
4
Loai v xin tiém i3n ndy
N Viexin Wi Thaotic
1 [COWD19 Vaceine Comimy (PrzerBiowes <] 1 x
i
Bic EREEme iy vin -] Kettuan© 4 gukien tém -
Naby gicknam * 08/02/2022 0000

B inpridukhim





image54.png
Pham Test (01/01/2015) -
o Tiép don e Sang loc e Thuc hién tiém o Theo dai

Danh sach mii tiém

# Vac xin Mii Trang thai S6 16 vac xin S6 16 dung méi
COVID-19 Vaccine Comirnaty ‘ 1~ ‘ ‘ Pa tiem - ‘ ‘ - ‘
i (Pfizer/BioNtech)

Ngay tiém 03/03/2022 10:18 = HT tiém Chién dich v CB tiém





image55.png




image56.png




image57.png
| H % ¢ = |Untitled - Paint - >

bome | view N

Ij $cut ) Haop 7 4 N ~VOODEA - [Zodiner = .
& A —
Paste N S Irecl‘ =z B ‘ <> O O E:> <::‘ ﬁ ; &Fi" : Si Cols Cols Edit Edit with
s " A # 4R GLREOO0" = = R

Clipboard Image Tools Shapes Colors

Chon danh séch d6i tugng import vao k& Choose File | No file chosen

hoach

Chon danh séch d6i tugng tré em import Choose File | No file chosen

vao k& hoach
<A Tao lai tin nhin mi tiém Xuét danh sach d6i tuongv & Nhap b6 sung & Thém méi Can bo 4 Thao tac v

Q Loc theo ma Q Loc theo QR Q Tim theo CM Q Tim theo The Sap xép theo ‘ Tén v ‘ ‘ Tang dan v ‘
Thao
0O # Madsitugng Ho va tén Ngay sinh Noi cdng tac Dién thoai Dia chi Miii tiém tac
\:\ 1 701150120150388 Pham Vén Test 01/01/2015 0335556393 Phuong 01, Quén 8, COVID-1 Pl Foy
e Thanh phd H5 Chi Vaccine
Minh Comirnaty
(Pfizer/BioNtech)

1




image58.png
Pham Van Test (01/01/2015) - 7 tu

Ketluin khm séng loc * I_> i dieu kien tiem -

Danh sdch mii ém

* Vaoxin i Trang théi S8levacxin

COVD19 Vaceine Comimaty ¢+ | o3tem

ittty PN o o

[ohinaen 9

Noytem | momzzia @

Phin ung sau tiém Knang c6 phin tmg -





image59.png




image60.png
® Qunljkéhoschibmcod  x (O VieelWebClentSignin X | G hudng dén st dung iemchunge: X |+ v - a8 x

€ 5 C A Notsecure | tiemchungcovid19.moh govyn/KeHoachTiemChungArea/KeHoachTiem wawx »Q

ops M Gnal BB YouTube Q Maps 4 ViRost|Bhvib. [ BCPYIGD Google. (9 VewelWeb Clents. [ Tociuhiahvinh. [ swipsaMNGT. @ s » | [ Readnglst

©  @Tangehd  Quin ke hoach iém o

A Thong tintim kisim

B Béocso e ching covd

& @ Tghopbiocio

' i v) e n B o -
e red oo o ans [cromsapng

[EATTED ovavace & Tenoy Nommaroman =
+ (B2) Béociodan sich 51
wong i ching hin em
caing
@) Biociophiningsaa 16
temheocsyT
55

(7 Biochokit i im. ngay Tongadal  Sadiituong & Thao
teodensi Logi ki hogeh DahsichVicxin  tiom Ofa dim im tumng om Wohthie  Tangt e
pEFLC T covid 3 Tungtimiiém soétbénn o o Chenden  Caknie @
(BRI 5 Thanh phs Ho O
+ (B10)Biocdo g s i Min
e heo dabin

Coid COVDTS Vaceine 1 Tungtom ki sodtbénn 1 o Chmdeh  Cakanie @
» @ 8éochoeng s Comimaty @ Thannghs Ho i
tem heovéesin CractBonech) Vi




image1.jpeg




